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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)


Phần I. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:


Ấy, trong khi quan lớn ù ván bài to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không chỗ chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!









                 (Sách Giáo khoa Ngữ văn 7, tập 2)

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Ai là tác giả?  (0.5 điểm)
Câu 2. Vì sao người dân trong câu chuyện trên lại rơi vào tình cảnh thảm sầu như vậy? (1.0 điểm)
Câu 3. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh từng viết:

 “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có….”. 

Câu chuyện em vừa xác định ở trên gây cho em, luyện cho em những tình cảm gì? 
Từ đó, em có cảm nhận, suy nghĩ gì về một thực tế: Ở nhiều nơi trên đất nước ta, nhân dân vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai để lại? (1.5 điểm)
Phần II. Những xúc cảm khi nghe ca Huế trên dòng Hương Giang của tác giả được gửi gắm trong những câu văn: 

“Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng lại. Con gái Huế nội tâm thật phong phú và âm thầm, kín đáo, sâu thẳm.” 







                 (Hà Ánh Minh, Ca Huế trên sông Hương)

Câu 1. Theo em, vì sao người thưởng thức sau khi nghe ca Huế lại có những cảm nhận về không gian, thời gian, con người như vậy? (0.5 điểm)
Câu 2. Tìm cụm C-V trong câu văn in đậm và cho biết cụm C-V mở rộng thành phần nào của câu? (1.0 điểm)
Câu 3. Có ý kiến cho rằng: Nghe ca Huế là một thú tao nhã. Dựa vào bút ký “Ca Huế trên sông Hương”, em hãy viết đoạn văn (10 - 12 câu) chứng minh ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng, trạng ngữ. (Chỉ cụ thể) (3.0 điểm)
Phần III. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:


Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.







         (Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

Câu 1. Chỉ ra biện pháp liệt kê và nêu tác dụng của phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích. (1.0 điểm)
Câu 2. Câu văn in đậm gợi em nhớ tới câu tục ngữ nào đã học? Ghi lại và giải thích ngắn gọn câu tục ngữ ấy. (1.5 điểm)


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I

Câu 1.
	- Đoạn trích trên trích trong văn bản  Sống chết mặc bay

- Tác giả: Phạm Duy Tốn
	0.25

0.25

	Câu 2.
	- Do thiên tai, lũ lụt.

- Do sự vô trách nhiệm, vô lương tâm của quan, khiến người dân rơi vào tình cảnh rối rít vì không có người chỉ đạo...
* HS có thể trình bày ý kiến riêng nhưng cần thuyết phục, hợp lý.
	1.0

	Câu 3.
	- Thương xót cho tình cảnh của người dân bất hạnh; căm ghét thái độ vô trách nhiệm, vô lương tâm. (HS có thể chỉ ra: đâu là tình cảm vốn có, đâu là cảm xúc mới mẻ…)
-  Liên hệ thực tế:
+ Thấy may mắn vì được sống ở thủ đô, ít phải hứng chịu hậu quả của thiên tai.

+ Cảm thương cho số phận của người dân vùng lũ lụt.

+ Ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt, thiên tai trong khả năng của mình.

+ Có ý thức bảo vệ môi trường

….

* HS có thể trình bày ý kiến riêng nhưng cần thuyết phục, hợp lý.
	0.5

1.0

	Phần II

Câu 1.
	- Ca Huế mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe, tạo sự lắng đọng về không gian, thời gian và cảm xúc.

- Ca Huế thể hiện chiều sâu tâm hồn con người, khiến người nghe hiểu hơn vẻ đẹp của người Huế, xứ Huế

* Đây là câu hỏi đánh giá năng lực cảm thụ của HS. HS có thể trình bày cảm nhận riêng nhưng cần thuyết phục, hợp lý.
	0.5

	Câu 2.
	- Cụm C-V: nội tâm thật phong phú và âm thầm, kín đáo, sâu thẳm.
- Cụm C- V làm Vị ngữ

* HS có thể trả lời câu hỏi bằng cách dùng sơ đồ phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu.
	0.5
0.5

	Câu 3.
	* Hình thức: Đúng hình thức đoạn, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.

* Tiếng Việt: (Có chỉ rõ yêu câu Tiếng Việt)

- Trạng ngữ

- Dấu chấm lửng

* Nội dung:

- Giải thích ngắn gọn: Ca Huế, tao nhã.
- Người nghe được chứng kiến sự tao nhã trong nghệ thuật biểu diễn ca Huế:

+ Thời gian: từ đêm đến gần sáng.
+ Không gian: Trên thuyền rồng…
+ Người biểu diễn: Điêu luyện, mặc trang phục truyền thống lịch sự, trang nhã…
+ Nhạc cụ: Phong phú với đàn tranh, đàn bầu….
- Tao nhã trong ca từ và giai điệu:

+ Giai điệu lúc sôi nổi tươi vui, khi buồn cảm, bâng khuâng….

+ Ca từ gợi tình người tình đất nước trai hiền gái lịch.

- Tao nhã trong cách thưởng thức:

+ Có tâm thế chờ đợi, có tâm hồn thi nhân, tình người nồng hậu.

+ Giữa người thưởng thức và người biểu diễn dường như không có khoảng cách.

+ Vừa được nghe hát, vừa được say sưa ngắm vẻ đẹp của Huế

--> Ca Huế thanh tao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng từ nội dung đến hình thức thể hiện, từ cách biểu diễn đến cách thưởng thức, từ ca công đến nhạc công, từ giọng ca đến trang điểm, ăn mặc.

* HS có thể triển khai theo cách riêng nhưng cần thuyết phục, hợp lý.

* HS có thể lựa chọn dẫn chứng khác phù hợp với luận điểm.
	0.5

0.5

0.5

1.5


	Phần III
Câu 1.
	- Biện pháp liệt kê: Tác giả liệt kê tên các vị anh hùng dân tộc Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…
- Tác dụng
+ Khẳng định dân tộc ra có rât nhiều vị anh hùng.
+ Thể hiện niềm tự hào dân tộc của tác giả.
	0.5
0.5

	Câu 2
	- Câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

- Giải thích:

+ Nghĩa đen: Khi ăn quả phải nhớ tới người đã trồng cây, gieo hạt.

+ Nghĩa bóng: Trong cuộc sống, cần nhớ ơn, trân trọng những người đã giúp đỡ để ta có được thành công hôm nay.
	0.5

1.0


MA TRẬN

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Cộng

	1. Sống chết mặc bay
	- Nêu tên tác phẩm, tác giả

	- Chỉ  ra nguyên nhân đẩy người dân đến tình cảnh thảm sầu
	 - Viết đoạn văn 10 -12 câu.
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	Số ý hỏi: 2

Số điểm: 0.5

Tỷ lệ: 5%
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 1,0

Tỷ lệ: 10%
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 2,5

Tỷ lệ: 25%


	
	Số ý hỏi: 4

Số điểm: 4,0

Tỷ lệ: 40%

	2. Ca Huế trên sông Hương


	
	Lý giải cảm nhận của người nghe.
	
	Nêu suy nghĩ, cảm nhận của bản thân

	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0.5

Tỷ lệ: 5%


	
	Số ý hỏi: 2

Số điểm: 1.5

Tỷ lệ: 15%


	Số ý hỏi: 3

Số điểm: 2,5

Tỷ lệ: 25

	3. Tục ngữ
	Nhận biết câu tục ngữ
	Giải thích nội dung câu tục ngữ
	
	
	

	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 5%
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 1,0

Tỷ lệ: 1.5%
	
	
	Số ý hỏi: 2

Số điểm: 1,5

Tỷ lệ: 15%

	4.Dấu câu
	
	
	Viết đoạn có dấu chấm lửng.
	
	

	
	
	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 0.5%
	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 5%

	5. Trạng ngữ
	
	
	Viết đoạn có dấu chấm lửng.
	
	

	
	
	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 0.5%
	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 5%

	6. Liệt kê
	Nhận diện phép liệt kê
	Nêu tác dụng liệt kê
	
	
	

	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 0.5%
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 0.5%
	
	
	Số ý hỏi: 2

Số điểm: 1,0

Tỷ lệ: 10%

	7. Dùng cụm C-V mở rộng câu
	Nhận biết cụm C-V
	Xác định cụm C-V mở rộng thành phần nào trong câu.
	
	
	

	
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 0.5%
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 0,5

Tỷ lệ: 0.5%
	
	
	

	Tổng
	Số ý hỏi: 5

Số điểm: 2,0

Tỷ lệ: 20%
	Số ý hỏi: 5

Số điểm: 3,5

Tỷ lệ: 35%
	Số ý hỏi: 1

Số điểm: 3,0

Tỷ lệ: 30%
	Số ý hỏi: 2

Số điểm: 1,5

Tỷ lệ: 15%


	Số ý hỏi: 13
Số điểm: 10,0
Tỷ lệ: 100%


